ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

1. Linh kiện có 2 lớp tiếp giáp P – N là:
a) Diode	
b) Diac	
c) Triac	
d) Transistor
2. Linh kiện bán dẫn nào có khả năng khuếch đại tín hiệu điện
a) Transistor	
b) SCR 	
c) Diac 	
d) Triac 
3. Linh kiện nào thường dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển
a) Transistor 	
b) SCR 	
c) Diac 	
d) Triac 
4. Diode phân cực thuận khi:
a) VAK = 0 	
b) VKA > 0 	
c) VAK > 0 	
d) VAK < 0
5. Mạch chỉnh lưu bán kỳ dùng SCR được gọi là mạch chỉnh lưu:
a) Bán kỳ có điều khiển 	
b) Bán kỳ không có điều khiển
c) Cả hai bán kỳ 	
d) Nhân đôi điện áp
6. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ có điều khiển dùng linh kiện:
a) Diode	
b) SCR 	
c) Diac 	
d) Triac 

7. Thông số của linh kiện nào không phụ thuộc vào tần số của dòng điện
a) Điện trở 	
b) Cuộn cảm, Tụ điện 	
c) Transistor 	
d) Diac, Triac
8. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ có U0 là trị cực đại, U là trị hiệu dụng, trị số trung bình của điện áp ngõ ra là:
a) 0,9U0	
b) U/	
c) 2U/	
d) 0,9U
9. Diode có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều được gọi là:
a) Diode chuyển mạch	
b) Diode tuner	
c) Diode chỉnh lưu	
d) Diode zener.
10. Mạch chỉnh lưu nào sau đây có độ gợn sóng nhỏ nhất:
a). Chỉnh lưu cầu toàn kỳ. 	
b) Chỉnh lưu bán kỳ.
c). Chỉnh lưu nhân đôi điện áp. 	
d).Chỉnh lưu khác
11. Khi transistor loại NPN dẫn điện có dòng:
a) IC> IB> IE	
b) IE> IC> IB	
c) IC = IB = IE	
d) IB> IE> IC.
12. SCR có thể sử dụng như:
a) Một nguồn dòng	
b) Một công tắt chuyển mạch
c) Một điện trở	
d) Một bộ khuếch đại.
13. Triac tương đương với:
a) Hai SCR mắc song song và ngược chiều	
b) Hai SCR mắc song song và cùng chiều
c) Hai Diac mắc song song và ngược chiều	
d) Hai Diac mắc song song và ngược chiều.
14. Linh kiện nào sau đây là SCR :
a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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15. Linh kiện nào sau đây là IGBT :
a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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16. Linh kiện nào thường dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển
a)  Transistor
b)  SCR
c)  Diac
d)  Triac
17. Có bao nhiêu tiếp giáp P-N trong SCR
a)  1
b)  2
c)  3
d)  4
18. Triac là một linh kiện:
a)   Chỉ dẫn điện theo một chiều
b)   Chỉ cho dòng xoay chiều đi qua
c)   Dẫn điện hai chiều
d)   Luôn luôn dẫn điện

19. Diode, Diac, Triac, SCR, transistor đều giống nhau ở điểm nào?
a)    Nguyên lý làm việc
b)    Công dụng
c)    Số điện cực
d)    Vật liệu chế tạo
20. [bookmark: _GoBack]Có mấy cách kích triac
a)  1
b)  2
c)  3
d)  4
21. Biến tần là thiết bị biến đổi nguồn điện xoay chiều có tần số và điện áp cố định ngõ vào thành:
a) Nguồn điện DC biến đổi được dòng và áp ngõ ra
b) Nguồn điện DC tương ứng dòng và áp ngõ vào
c) Nguồn điện AC biến đổi được dòng và áp ngõ ra
d) Nguồn điện AC biến đổi được áp ngõ ra
22. Nguyên tắc của biến tần là theo các giai đoạn
a) Nguồn điện DC - AC - DC 
b) Nguồn điện DC - AC - DC  
c) Nguồn điện AC - AC
d) Nguồn điện AC - DC - AC
23. Tín hiệu điều khiển động cơ servo:
a) Điện áp một chiều dạng tương tự
b) Dãy xung điều khiển
c) Gói dữ liệu truyền qua mạng
d) Cả 3 đáp án trên
24. Để điều khiển động cơ servo có mấy dạng bộ mã hóa xung vòng quay chính:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
25. Bộ điều khiển điện động cơ servo sử dụng linh kiện điện tử công suất nào:
a) SCR
b) BJT
c) TRIAC
d) IGBT
26. Chức năng của bộ điều khiển động cơ servo:
a)Truyền thông với bộ điều khiển chuyển động
b) Đọc phản hồi từ bộ mã hóa xung vòng quay và điều chỉnh thời gian thực cho mạch vòng điều khiển kín
c) Xử lý các tín hiệu vào/ra
d) Cả 3 đáp án trên
27. Cho sơ đồ mạch, tính hằng số thời gian của mạch khi chỉnh VR ở vị trí a
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a)  τ = 1ms
b)  τ = 5,1ms
c)  τ = 10ms
d)  τ = 51ms
28. Cho sơ đồ mạch, tính hằng số thời gian của mạch khi chỉnh VR ở vị trí b
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a)  τ = 1ms
b)  τ = 5,1ms
c)  τ = 10ms
d)  τ = 51ms
29. Cho sơ đồ mạch, Khi chỉnh VR ở vị trí a thì
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a)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 
b)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
c)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
d)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 
30. Cho sơ đồ mạch, Khi chỉnh VR ở vị trí  b thì
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a)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 
b)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
c)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
d)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 
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